MA TRẬN NỘI DUNG
CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 4
	[bookmark: _GoBack]Nội dung
	Mức độ
	Yêu cầu cần đạt
	Số câu TL/
Số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TN
(số câu)
	TL
(số câu)
	TN
	TL

	HOA VÀ CÂY CẢNH TRONG ĐỜI SỐNG
	2
	1
	 
	 

	1. Lợi ích của hoa và cây cảnh trong đời sống
	Nhận biết
	- Nêu được lợi ích của hoa, cây cảnh khi cây quang hợp.
	1
	 
	C1
	 

	
	Kết nối
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vận dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Một số loại hoa, cây cảnh phổ biến
	Nhận biết
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kết nối
	- Chọn được câu không nói về đặc điểm của hoa mai.
- Điền được các từ thích hợp vào chỗ chấm về đặc điểm của một số loại hoa, cây cảnh phổ biến.
	1
	1
	C2
	C1 (TL)

	
	Vận dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	TRỒNG HOA VÀ CÂY CẢNH TRONG CHẬU
	5
	1
	 
	 

	3. Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Nhận biết
	Kể được tên dụng cụ trồng hoa, cây cảnh dùng để xúc đất, xới xáo đất, làm tơi xốp.
	1
	 
	C3
	 

	
	Kết nối
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vận dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu
	Nhận biết
	Nêu được nội dung của bước 2 của công việc gieo hạt cây cảnh trong chậu.
	1
	 
	C4
	 

	
	Kết nối
	Nêu được tên các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
	 
	1
	C2 (TL)
	 

	
	Vận dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	5. Trồng hoa, cây cảnh trong chậu
	Nhận biết
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Kết nối
	Tìm được câu không phải là vật liệu, dụng cụ, vật dụng cần thiết để trồng hoa, cây cảnh trong chậu.
	1
	 
	C5
	 

	
	Vận dụng
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu
	Nhận biết
	- Nêu được biểu hiện của cây thiếu ánh sáng.
- Nêu được tên công việc chăm sóc hoa, cây cảnh trong chậu qua hình minh họa.
	2
	 
	C6, C7
	 

	
	Kết nối
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Vận dụng
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	Chủ đề, mạch kiến thức
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	Mức 1
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	TN
	TL
	TN
	TL
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	1
	Công nghệ và đời sống
Hoa và cây cảnh quanh em
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	1,2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	2
	Vật liệu và dụng cụ trồng hoa và cây cảnh trong chậu
	Số câu
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	
	
	Câu số
	
	
	3,5
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	3
	Gieo hạt và trồng hoa trong chậu
Trồng cây cảnh trong chậu
	Số câu
	1
	
	2
	1
	
	2
	3
	3

	
	
	Câu số
	4
	
	6,7
	8
	
	9, 10
	
	

	
	
	Số điểm
	1
	
	2
	1
	
	2
	3
	3

	Tổng
	Số câu
	3
	
	4
	1
	
	2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	3
	0
	4
	1
	0
	2
	7
	3

	
	
	3
	5
	2
	10





	TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẤN DƯƠNG


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 4
Thời gian làm bài : 40 phút 
(không kể thời gian phát đề)


Họ và tên học sinh:.......................................................................Lớp: ........................      
	Điểm
	Lời phê của thầy (cô)
	Giám khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	





Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D trước câu trả lời đúng nhất:
	Câu 1: Quan sát tranh bên và cho biết đây là loại cây nào? (1 điểm)
A. Cây sen đá
B. Cây xương rồng
C. Cây hoa trạng nguyên
D. Cây hoa sen
	[image: Cây Trạng Nguyên Hợp Tuổi Nào? Ý Nghĩa, Cách Trồng & Chăm Sóc]


Câu 2: Lợi ích của hoa và cây cảnh đối với đời sống? (1 điểm)
	A. Làm đẹp, quà tặng.           
	B. Hương liệu.                  

	C. Thanh lọc không khí.
	D. Tất cả các ý trên


Câu 3: Loại dụng cụ trồng hoa, cây cảnh giúp giá thể được ẩm ướt là: (1 điểm)
A. Bình tưới cây	B. Xẻng	C. Kéo cắt tỉa cành cây	D. Cưa
Câu 4: Có mấy bước trồng hoa, cây cảnh trong chậu? (1 điểm)
A. 2 bước			
B. 3 bước
C. 4 bước		
D. 5 bước
Câu 5: Chúng ta cần chuẩn bị những dụng cụ nào để trồng hoa, câycảnh trong chậu? (1 điểm)
A. Xẻng nhỏ
B. Bình tưới cây
C. Găng tay làm vườn
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.
Câu 5:  Nối các ý ở cột A với các ý ở cột B để hoàn thành các bước gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu. (1 điểm)
	Cột A
	
	Cột B

	Bước1
	
	Cho giá thể vào chậu cho đến khi giá thể cách miệng chậu từ 2 cm đến 5 cm

	Bước 2
	
	Tưới nhẹ nước (dạng phun sương) lên bề mặt giá thể. Mỗi ngày tưới một đến hai lần vào sáng sớm và chiều mát.

	Bước 3
	
	Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ gieo hạt

	Bước 4
	
	Gieo hạt giống đã được xử lí vào chậu. Sau khi gieo cần lắp giá thể kí nhạt.


Câu 7: Sau khi trồng hoa, câycảnh chúng ta cần làm gì? (1 điểm)
A. Tưới đều đặn 5-10 lần bằng bình nước nhỏ.
B. Tưới đều đặn 1 lít nước mỗi ngày.
C. Tưới đều đặn 1 ngày 2 lần bằng bình phun sương.
D. Để hoa, cây mới trồng dưới ánh nắng mặt trời gay gắp và không tưới nước.
Câu 8: Nêu các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu.
(1 điểm)
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 9: Trình bày công việc bón phân khi chăm sóc hoa, cây cảnh?1 điểm)
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


Câu 10: Viết tên và nội dung các bước trồnghoa cây cảnh trong chậu vào bảng sau:
	Bước
	Tên và nội dung

	Bước 1
	

	Bước 2
	

	Bước 3
	

	Bước 4
	

	Bước 5
	


					
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC  2025 - 2026
Môn: CÔNG NGHỆ lớp 4 
Câu 1: C (1đ)
Câu 2:D (1đ)
Câu 3: A (1đ)
Câu 4: D (1đ)
Câu 5: D (1đ)
Câu 6: Bước 1: Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ gieo hạt
Bước 2: Cho giá thể vào chậu cho đến khi giá thể cách miệng chậu từ 2 cm đến 5 cm. 
Bước 3: Gieo hạt giống đã được xử lí vào chậu. Sau khi gieo cần lấp giá thể kín hạt.
Bước 4: Tưới nhẹ nước (dạng phun sương) lên bề mặt giá thể. Mỗi ngày tưới một đến hai lần vào sáng sớm và chiều mát.(1đ)
Câu 7:C (1đ)
   Câu 8: Nêu các việc cần làm sau khi gieo hạt hoa, cây cảnh trong chậu. (1đ)
-Chậu cây được đặt trong bóng râm.
- Giá thể phải luôn được giữ ẩm đến khi hạt nảy mầm.
- Khi cây bắt đầu ra từ 2-3 lá có thể tách cây và trồng vào các chậu khác nhau tùy theo nhu cầu.
Câu 9:Trình bày công việc bón phân khi chăm sóc hoa, cây cảnh?
Công việc bón phân:
- Bón phân định kì cho hoa, cây cảnh.  (0.5đ)
- Bón bổ sung  khi thấy hoa, cây cảnh vàng lá, không đều màu,...Lượng phân bón tùy thuộc vào tình trạng của hoa, cây cảnh. (0.5đ)
Câu 10: Viết tên và nội dung các bước trồnghoa cây cảnh trong chậu vào bảng sau:
	Bước
	Tên và nội dung

	Bước 1
	Chuẩn bị vật liệu, vật dụng và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh

	Bước 2
	Sử dụng một tấm lưới nhỏ hay một viên sỏi có kích thước lớn hơn lỗ thoát nước đặt trên lỗ thoát nước ở đáy chậu.

	Bước 3
	Cho mộtlượnggiáthểvừađủvàochậu.

	Bước 4
	Đặt cây đứng thẳng ở giữa chậu, cho thêm giá thể vào chậu cho đến khi lấp kín gốc và rễ; dùng tay ấn nhẹ quanh gốc cây cho chắc chắn

	Bước 5
	Tưới nước nhẹ quanh gốc cây.
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